MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CÔNG NGHỆ 9 GIỮA KÌ I …..
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút
	




TT
	

Chủ đề/Chương
	

Nội dung/ Đơn vị kiến thức 
kiến thức
	Mức độ nhận thức
	
	Tổng
	Tỷ lệ %
 điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - sai
	
	
	

	
	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	

	1
	Lắp đặt mạng điện trong nhà
	1. Thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà (2)
	C1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C17

	
	12,5

	
	
	2. Dụng cụ đo điện(3)
	C2,C3 C4, C5
	
	
	C13a, b
	C13c,d
	
	
	
	
	
	
	
	20

	
	
	3. Thiết kế mạng điện trong nhà(4)
	c6,c7, c8
	
	
	C14a, b
	
	C14C, d
	
	
	
	
	
	C18

	27,5

	
	
	4. Vật liệu, thiết bị và dụng cụ dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà(4)
	c9,
	c10,11
	
	 
	C15a, b
	C15C,d
	
	
	
	
	
	C19

	27,5

	
	
	5.Tính toán chi phí (2)
	C12
	
	
	C16a, b
	C16C,d
	
	
	
	
	
	
	
	12,5

	Tổng số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	3,0
	4,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ (%)
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	100






BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ GIỮA 9 KỲ 1 


	TT
	Chủ đề/ Chương
	Nội dung /Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá
	

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - sai
	

	
	
	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG

	1
	
Lắp đặt mạng điện trong nhà






	
1. Thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà
	Nhận biết: 
· Trình bày được chức năng của thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình.
- Trình bày được thông số kĩ thuật của thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình.
	C1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
· Mô tả được cấu tạo của thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình.
· Giải thích được vì sao cần có các thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình.
	
	
	
	
	
	
	
	C17

	

	
	
	
	Vận dụng: 
-Xác định được thông số kĩ thuật của thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Dụng cụ đo điện
	Nhận biết: 
· Kể tên được một số dụng cụ đo điện cơ bản.
· Trình bày được chức năng của dụng cụ đo điện cơ bản.
Nhận biết được một số dụng cụ đo điện cơ bản.
	C2,C3 C4, C5 
	
	
	13a, b
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Giải thích được sự cần thiết của dụng cụ đo điện.
-Mô tả được cách sử dụng một số dụng cụ đo điện cơ bản.
	
	
	
	
	13C,d
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
-Sử dụng được một số dụng cụ đo điện cơ bản để đo một số thông số kĩ thuật của mạch điện trong gia đình.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Thiết kế mạng điện trong nhà
	Nhận biết: 
· Trình bày được khái niệm và chức năng của sơ đồ nguyên lí của mạng điện trong nhà.
-Trình bày được khái niệm và chức năng của sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà.
	C6,C7, C8

	
	
	14a, b
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:. 
· Phân biệt được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà.
-Đọc được các kí hiệu quy ước phần tử mạch điện.
	
	
	
	
	14C, d
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
· Vẽ được sơ đồ nguyên lí mạng điện trong nhà.
-Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà.
	
	
	
	
	
	
	
	
	C18


	
	
	






4. Vật liệu, thiết bị và dụng cụ dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà
	Nhận biết: 
· Kể tên được một số thiết bị dùng cho mạng điện trong nhà.
· Kể tên được một số dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.
- Kể tên được một số vật liệu dùng trong mạng điện trong nhà.
	C9,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
· Phân tích được sự phù hợp của một số thiết bị dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà.
· Phân tích được sự phù hợp của một số dụng cụ dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà.
Phân tích được sự phù hợp của một số vật liệu dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà.
	
	C10,11
	
	
	15a, b
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Lựa chọn được một số thiết bị phù hợp cho mạng điện trong nhà.
- Lựa chọn được một số dụng cụ phù hợp cho mạng điện trong nhà.
- Lựa chọn được một số vật liệu phù hợp cho mạng điện trong nhà.
	
	
	
	
	
	15c,d
	
	
	C19


	
	
	5.Tính toán chi phí

	Nhận biết:
· Trình bày được cách tính toán chi phí cho một mạng điện trong nhà đơn giản.
	C12
	
	
	16a, b
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
Tính toán được chi phí cho một mạng điện trong nhà đơn giản.
	
	
	
	
	16C,d
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	3,0
	4,0
	3,0

	Tỉ lệ
	30
	40
	30
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
Năm học 2025- 2026


MÔN : CÔNG NGHỆ 9
Ngày kiểm tra : ....../.../2025
Thời gian làm bài : 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.
Câu 1. Công tắc điện là gì ?
A. Là thiết bị điện dùng để đóng, cắt mạch điện.
B. Là thiết bị cung cấp điện cho các đồ dùng điện.
C. Là thiết bị lấy điện cho các đồ dùng điện.
D. Là thiết bị truyền điện năng cho các đồ dùng điện.
Câu 2. Chức năng của công tơ điện là
A. đo cường độ dòng điện.		B. đo hiệu điện thế.
C. đo điện năng tiêu thụ.			D. đo điện trở.
Câu 3.  Đồng hồ vạn năng có khả năng đo được những đại lượng điện nào sau đây? 
A. Chỉ đo điện áp và cường độ dòng điện. 
B. Chỉ đo điện trở và điện áp. 
C. Đo điện áp, cường độ dòng điện và điện trở. 
D. Chỉ đo công suất điện.
Câu 4. Dụng cụ dưới có tên gọi là gì
[image: ]
A. Đồng hồ vạn năng				B. Ampe kìm
C. Công tơ điện					D. Ôm kế
Câu 5. Sắp xếp trình tự đo đồng hồ đo vạn năng dưới đây thật hợp lí.
 (1) Đọc kết quả   (2) Tiến hành đo    (3) Xác định đại lượng cần đo và thang đo.
A. (1) - (3) - (2) . 		B. (3) - (2) - (1) .
C. (3 - (1) - (2) . 		D. (2) - (1) - (3) .
Câu 6. Sơ đồ nguyên lí:
A. Thể hiện mối liên hệ điện giữa các thiết bị điện trong mạch điện.
B. Biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt của các thiết bị và đồ dùng điện của mạng điện
C. Chỉ nêu nên mối liên hệ điện của các đồ dùng điện với nhau
D. Chỉ nêu nên mối liên hệ điện của các thiết bị điện với nhau.

Câu 7. Sơ đồ lắp đặt được dùng để làm gì ?
A. Dự trù vật liệu				B. Lắp đặt mạng điện và các thiết bị điện
C. Sữa chữa mạng điện và các thiết bị điện		D. Tất cả đều đúng
Câu 8. Kí hiệu nào sau đây là của công tắc hai cực :

A. [image: ]               	 
B. [image: ]		
C.   [image: ]
D. [image: ]

Câu 9. Vật liệu cách điện trong hình dưới đây là
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_7970.png]
A. Băng dính cách điện.			B. Ống luồn dây điện.
C. Ống kim loại cách điện.		D. Ống đồng cách điện
Câu 10. Tại sao phải lựa chọn dây dẫn điện phù hợp với công suất mạng điện trong nhà? 
A. Để đảm bảo an toàn điện và truyền tải tốt nhất điện năng, tiết kiệm chi phí đầu tư cho công trình.
B. Để đảm bảo an toàn điện và truyền tải ít điện năng, tốn nhiều chi phí đầu tư cho công trình.
C. Để đảm bảo an toàn điện và truyền tải tốt nhất điện năng, tốn nhiều chi phí đầu tư cho công trình.
D. Để đảm bảo an toàn điện và để dòng điện được ổn định, tiết kiệm chi phí đầu tư cho công trình. 
Câu 11. Vật liệu nào sau đây thường được sử dụng để cách điện cho các mối nối dây dẫn trong mạng điện gia đình?
A. Ống nhựa PVC. 		B. Băng dính cách điện. 
C. Hộp nối dây. 			D. Kẹp nối dây.
 Câu 12.  Bước đầu tiên cần thực hiện khi tính toán chi phí lắp đặt mạng điện trong nhà là gì? 
A. Lập bảng thống kê số lượng thiết bị.	B. Lập bảng thống kê số lượng vật liệu.
C. Nghiên cứu sơ đồ lắp đặt mạng điện.	D. Lập bảng tính toán chi phí.




Phần 2. (4 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14,15,10, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý A), B), C), D).
Câu 13. Các khẳng định sau đúng hay sai khi nói về đồng hồ vạn năng
. [image: ]
A. Đồng hồ vạn năng là dụng cụ đo lượng điện năng tiêu thụ của một hộ gia đình hoặc doanh nghiệp.
B. Đồng hồ vạn năng thường có cấu tạo gồm 3 bộ phận cơ bản là màn hình hiển thị, vỏ, các cực nối điện.
C. Đồng hồ vạn năng là dụng cụ để do các thông số diện một chiều hoặc xoay chiều như đo cường độ dòng điện, đo hiệu điện thế, đo điện trở,...
D. Để đo được một đại lượng nhất định, cần điều chỉnh núm xoay để chọn thang đo và giới hạn đo phù hợp.
Câu 14. Các khẳng định sau đúng hay sai
A. Sơ đồ nguyên lý mạng điện trong nhà thể hiện vị trí lắp đặt cụ thể của các thiết bị điện. 
B. Cầu chì là thiết bị bảo vệ mạch điện khỏi sự cố quá tải hoặc ngắn mạch. 
C. Khi thiết kế mạng điện, việc lựa chọn dây dẫn có tiết diện phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu quả. 
D. Một gia đình muốn lắp thêm một bóng đèn LED trong phòng khách mà không cần thợ điện, họ chỉ cần đấu trực tiếp bóng đèn vào ổ cắm điện gần nhất.
Câu 15. Các khẳng định sau đúng hay sai
A. Kìm điện là dụng cụ đa năng, có thể dùng để cắt, tuốt và kẹp giữ dây dẫn điện. 
B. Ống luồn dây điện có chức năng bảo vệ dây dẫn điện khỏi các tác động cơ học và môi trường. 
C. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, nên sử dụng các thiết bị điện có thông số kĩ thuật không rõ ràng nhưng giá thành rẻ. 
D. Khi sử dụng máy khoan điện để khoan tường lắp đặt dây dẫn, cần đảm bảo không có đường dây điện ngầm nào đi qua vị trí khoan để tránh tai nạn.
Câu 16. Quan sát hình bên và chọn phát biểu sai. 
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8010.png]
A. Để tính toán chi phí lắp đặt ta phải nghiên cứu so đồ trên
B. Đồ dùng điện bao gồm: 2 ổ điện, 2 bóng đèn. 
C. Hai bóng đèn được điều khiển bởi 1 công tắc 
D. Biết quạt trần giá 500 000đ/1cái ; bóng đèn giá 80 000/1cái .Tổng số tiền để mua đồ dùng điện là  1160 000 đồng. 

Phần 3. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 17.  (1điểm) Kể tên các thiết bị đóng cắt, lấy điện của mạng điện trong nhà và nêu chức năng của chúng
Câu 18.  (1điểm)  Thiết kế sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt của mạng điện gồm :  2 cầu chì, hai công tắc 2 cực điều khiển 2 bóng đèn mắc song song
Câu 19. (1điểm)  Nêu các tiêu chí khi lựa chọn vật liệu và thiết bị điện ? Trình bày nguyên tắc lựa chọn thiết bị đóng cắt.































H­íng dÉn chÊm ®iÓm m«n c«ng nghÖ 9
I. Phần trắc nghiệm   (7 điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐA
	A
	C
	C
	B
	B
	A
	D
	D
	B
	A
	B
	C

	Điểm
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25



	Câu
	13
	14
	15
	16

	ĐA
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D

	
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	Điểm
	1
	1
	1
	1


II. PhÇn tù luËn ( 3 ®iÓm)
Câu 1 : (1 điểm)
	Các thiết bị 
	Chức năng
	Điểm

	Công tắc
	Là thiết bị để đóng cắt điện cho đồ dùng điện, thiết bị điện trong nhà
	0,2

	Cầu dao
	Là thiết bị đóng cắt điện cho toàn bộ hoặc một phần mạng điện trong nhà
	0,2

	Aptomat
	Là thiết bị đóng cắt điện cho toàn bộ hoặc một phần mạng điện trong nhà
	0,2

	Ổ cắm 
	Là thiết bị đề lấy điện cho các đồ dùng điện 
	0,2

	Phích cắm
	Là thiết bị lấy điện dùng để cắm vào ổ cắm điện lấy điện cho các đồ dùng điện
	0,2


Câu 2 (1 điểm)
	[image: ]
	[image: ]

	Sơ đồ nguyên lí (0,5 điểm)
	Lắp đặt (0,5 điểm)


Câu 2 (1 điểm)
+ Tiêu chí lựa chọn vật liệu điện :
· Lựa chọn dây dẫn điện : Tiết diện dây dẫn điện được chọn theo yêu cầu về cường độ dòng điện tiêu thin trong mạch
· Lựa chọn vật liệu cách điện : Theo mức điện áp, loại điện áp và môi trường vật liệu đó sử dụng
+ Tiêu chí để lựa chọn thiết bị đóng cắt và lấy điện : là dòng điện định mức và điện áp định mức.									(0,5 điểm)
Nguyên tắc lưạ chọn thiết bị đóng cắt theo dòng điện định mức và điện áp định mức. Dòng điện định mức của thiết bị đóng cắt được tính theo dòng điện định mức của phụ tải và không nhỏ hưn dòng điện tính toán của phụ tải và thường được tính bằng 130% dòng điện tính toán để bù trường hợp thiết bị khởi động			(0,5 điểm)
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